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PHỤ LỤC DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH

(Đính kèm theo Công văn số …/STC-QLCS ngày … tháng … năm 2026 và Công văn số …/STC-QCLS ngày … tháng … năm 2026)

1/ Công ty Cổ phần Giám định Hoàng Gia - số 11/7 Cô Bắc, phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh

2/ Công ty TNHH Viễn Đông – số 115/12A Lê Lợi, phường Thắng Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh

3/ Công ty TNHH Ocean High Surveyor - Đường Trường Chinh, Tổ 13, khu phố Tân Phú, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
4/ Công ty Cổ phần Giám định - Thẩm định miền Nam – số 283/1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Thành phố Hồ Chí Minh

5/ Công ty SGS Việt Nam TNHH – số 141 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Thành phố Hồ Chí Minh


6/ Công ty Giám định và khử trùng FCC – số 45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh


7/ Trung tâm Giám định khoa học công nghệ và hàng hóa – số 64 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Thành phố Hồ Chí Minh

 8/ Công ty Cổ phần Giám định Đại Việt – số 115 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Thành phố Hồ Chí Minh


9/ Công ty TNHH I.I.T.S
- số 28 Phùng Khắc Khoan, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

10/ Công ty Cổ phần giám định hàng hóa XNK Châu Á – số 6 Trần Huy Liệu, Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh

11/ Công ty Cổ phần Giám định Hàng hải Việt Đông Á – số 99 Lê Quốc Hưng, Phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh


12/ Viện Vệ sinh - Y tế Công cộng TPHCM – số 159 Hưng Phú, Phường Hưng Phú, Thành phố Hồ Chí Minh


13/ Công ty TNHH Giám định Vinacontrol – số 80 Bà Huyện Thanh Quan, Phường Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh


14/ Công ty Cổ phần Giám định hàng hóa Sài Gòn - P204 Lô A, Chung cư Ngô Kế Xương, Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh


15/ Công ty Cổ phần Kiểm định Một – số 27 Ngô Gia Tự, Phường Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh


16/ Công ty Cổ phần Kỹ thuật NETLAB – số 17 liên khu 4-5, Phường Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

17/ Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ và Chất lượng Helmsman – số 611/45 Điện Biên Phủ, Phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh
18/ Công ty TNHH Tư vấn & Giám định hàng hải Việt - số 8/12 Lê Trọng Tấn Phường Tây Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
19/ Công ty TNHH giám định và dịch vụ Hoa Việt
- số 56B Lê Tự Tài, Phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
20/ Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 – số 49 Pasteur, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh
21/ Công ty Giám định và chuyển giao công nghệ - số 222/5 Phan Văn Hân, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh

22/ Công ty TNHH Dịch vụ giám định Á Châu – số 105 Lê Quốc Hưng, Phường Xóm Chiểu, Thành phố Hồ Chí Minh
23/ Công ty Cổ phần Giám định Lửa Việt – số 33 Đường 11, Khu dân cư Him Lam, xã Bình Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh
24/ Công ty Cổ phần Giám định hàng hóa Duy Hoàng – số 8A Phan Ngữ, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

25/ Công ty Cổ phần Giám định hàng hóa Đại Tây Dương – số 66/42 Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
26/ Công ty TNHH Giám định Viết Nam – số 25/63 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh
27/ Công ty TNHH Giám định Lạc Việt – số 695 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh
28/ Công ty Cổ phần Giám định Đại Minh Việt – số 318Bis Phạm Văn Hai, Phường Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh

29/ Công ty Cổ phần Giám định hàng hóa Bảo Tín – số 161 Đường D1, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh

30/ Công ty TNHH TMSX Pháp Việt – số 69/1/3 Đường số 17, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
31/ Công ty TNHH Dịch vụ Giám định Phương Đông – số 1D9 Nguyễn Thái Sơn, Phường Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh
32/ Công ty TNHH Giám định S.S.L – số 174/140 Chu Văn An, Phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

33/ Công ty CP Tư vấn và Giám định Anh Minh – số 14/13/11 Thân Nhân Trung, Phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
34/ Công ty Cổ phần Giám định Đông Dương – số 508/2D Cù Lao, Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh
35/ Công ty TNHH TUV SUD PSB Việt Nam – số 151-151bis Võ Thị Sáu, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh

36/ Công ty TNHH Cotecna Việt Nam
 - số 8 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

37/ Công ty Cổ phần Giám định năng lượng Việt Nam – số 1-5 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh
38/ Công ty Cổ phần Giám định Hải Long – số 113 Bùi Đình Túy, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh

39/ Công ty Cổ phần Giám định Worldcontrol – số 49 Lê Quốc Hưng, Phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh

40/ Công ty TNHH Nippon Kaiji Kentei (Việt Nam) - Lầu 12, tòa nhà Osic, số 8 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh
Mọi chi tiết xin liên hệ chuyên viên Ngô Đăng Khoa, số điện thoại 0937913100

